
TT Họ và chữ lót Tên Nữ Trường Đơn vị

1 Hồ Thu Vân x Trường Hy Vọng Quận 6 Quận 06

2 Trần Thị Hoa Đào x Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi

3 Nguyễn Thị Hậu x Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10

4 Phan Thị Sinh x Chuyên biệt 15/5 Quận 11

5 Nguyễn Ngọc Tiên Tiến Chuyên biệt Thảo Điền TP. Thủ Đức

6 Võ Ngọc Ánh Phương x Chuyên biệt Tương Lai Quận 05

7 Nguyễn Thị Diễm Phúc x Trường Hy Vọng Quận 6 Quận 06

8 Nguyễn Ngọc Nhi x Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10

9 Nguyễn Thị Diễm x Chuyên biệt Hy Vọng Quận 08

10 Trần Thanh Ngân x PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Quận 10

11 Nguyễn Thị Thu Hương x Chuyên biệt Tương Lai Quận 05

12 Nguyễn Thị Ngọc Hiền x Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú

13 Lê Thị Thanh Phúc x Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú

14 Nguyễn Thị Lệ Hà x Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12

15 Nguyễn Phan Thanh Liễu x Chuyên biệt Tương lai Quận 01

16 Phan Thị Lệ x Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10

17 Nguyễn Phi Hùng PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Quận 10

18 Trần Thị Hiền x TT HTPTGDHN Bình Chánh

19 Nguyễn Thị Bích Hồng x Chuyên biệt Tương lai Quận 01

20 Lê Thị Thu Hương x Chuyên biệt Hy Vọng Quận 08

21 Vũ Thị Ngát x Chuyên biệt 15/5 Quận 11

22 Sùng A Nủ TT HTPTGDHN Khai Trí Củ Chi

23 Trần Ngọc Thanh PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Quận 10

24 Dương Thị Hoài Thúy x Trung tâm HTGDHN Bình Chánh

25 Trần Thị Lệ Xuân x Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ

26 Lưu Thị Ngần x Chuyên biệt Bình Tân Bình Tân

27 Đinh Ngọc Tuyền x Chuyên biệt Tương Lai Quận 03

28 Nguyễn Hoài Trinh x Chuyên biệt Thảo Điền TP. Thủ Đức

29 Nguyễn Hữu Trà Giang x Chuyên biệt Hy Vọng Quận 08

30 Phạm Thị Vũ Hậu x Chuyên biệt 1 tháng 6 Quận 04

31 Lục Thị Thắm x TT HTPTGDHN Tân Bình Tân Bình

32 Lê Thị Hồng Thắm x Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú

33 Nguyễn Công Nhân Trung tâm HTGDHN Bình Chánh

34 Nguyễn Thị Ngọc Trinh x Chuyên biệt Cần Thạnh Cần Giờ

35 Trần Thị Hường x Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi

36 Nguyễn Thị Thảo x Chuyên biệt 15/5 Quận 11

37 Nguyễn Thị Hải Anh x Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12

38 Phạm Thị Mai x Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12
Danh sách này có 38 giáo 

viên./.
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